
UBND TỈNH VĨNH LONG 

SỞ XÂY DỰNG 

Số: 508 /TB-SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Long, ngày  06  tháng 6 năm 2025 

                                                

THÔNG BÁO 

                     Công bố Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2025 

  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và 

đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 

29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long thông báo Công bố Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án  đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là dự án PPP) xác định và quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng Đính kèm Mẫu số 01. 

Ghi chú:  

- Tất cả giá vật liệu xây dựng được công bố kèm theo Thông báo này được tổng hợp 

từ các báo cáo giá của các huyện, thị xã, thành phố và báo giá của các Doanh nghiệp, 

công ty trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long cung cấp (Các đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về tính chính xác của các hồ sơ và mức giá mà đơn vị đăng ký, kê khai và niêm yết). 

Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng chủng loại vật 

liệu không phù hợp với yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, khả năng cung ứng 

và các điều kiện cụ thể khác theo từng dự án, công trình thì giá vật liệu để xác định giá 

xây dựng công trình được thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá lựa chọn trên cơ sở tham 

khảo các nguồn thông tin về giá vật liệu xây dựng hướng dẫn tại điểm b mục 1.2.1.1 Phụ 

lục IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. Việc lựa chọn giá 

vật liệu xây dựng phải khách quan, minh bạch, đảm bảo hiệu quả của dự án. 

- Khuyến khích lựa chọn vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm 

năng lượng, thân thiện môi trường khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng 

và xác định chi phí đầu tư xây dựng cho công trình, dự án nhưng phải đảm bảo hiệu quả 

đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án. 
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- Đơn giá này dùng để tham khảo trong quá trình lập dự toán, không dùng để thanh 

quyết toán. Việc thanh quyết toán chi phí phải thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật 

hiện hành. 

- Ngoài các vật liệu có ghi chú phí vận chuyển trên bảng giá, các vật liệu còn lại giá 

đã bao gồm phí vận chuyển đến các bến, bãi, kho của các cửa hàng kinh doanh mua bán 

vật liệu xây dựng tại thành phố, thị xã và các thị trấn thuộc huyện, đã tính phí vận chuyển 

đến công trình xây dựng. 

- Đối với các gói thầu sử dụng vốn Nhà nước thuộc hình thức chỉ định thầu, nếu các 

loại sản phẩm, vật liệu, vật tư có cùng tính năng kỹ thuật tương đương có giá công bố 

khác nhau thì ưu tiên sử dụng loại có chi phí thấp hơn được tính đến chân công trình (Bao 

gồm vật liệu, vật tư, sản phẩm và chi phí vận chuyển).  

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây 

dựng (Phòng Quản lý chất lượng công trình) để kịp thời hướng dẫn tháo gỡ./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Xây dựng (Báo cáo); 

- Bộ Tài chính (Báo cáo); 

- Cục Kinh tế QLĐTXD - BXD (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Các Sở, ban, ngành; (Đã ký)     ) 

- UBND các huyện, thị xã và Tp; 

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị các huyện, 

thị xã và Tp;                                                            

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật 

liệu xây dựng có liên quan; 

- BGĐ Sở; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Phòng QLCL; 

- Lưu: VT, PTNam.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Đinh Quang Huy 
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1852
Vật liệu 

khác

Bộ Đèn LED đường 
phố sử dụng chip 
SMD 130W÷159W 

Dimming 5 cấp công 
suất, kết nối 1-10V/  
Dali.  Lumen ≥ 100 

Lm/W) chip led 3030

bộ

TCVN 7722-1-
:2017 và 

TCVN 7722-2-
3:2019

Sử dụng Drive, 
mạch modul 

chip led, chống 
sét SPD xuất 

xứ Trung Quốc

Công ty cổ phần 
tập đoàn Citisys, 

Vũng Tàu
Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển, số 
lượng tối thiểu 

để được vận 
chuyển 100-200 

bộ/chuyến.

Bảo hành 03 năm              4.250.000         4.250.000        4.250.000        4.250.000         4.250.000         4.250.000           4.250.000         4.250.000 

1853
Vật liệu 

khác

Bộ Đèn LED đường 
phố sử dụng chip 
SMD 160W÷199W 

Dimming 5 cấp công 
suất, kết nối 1-10V/  
Dali.  Lumen ≥ 100 

Lm/W) chip led 3030

bộ

TCVN 7722-1-
:2017 và 

TCVN 7722-2-
3:2019

Sử dụng Drive, 
mạch modul 

chip led, chống 
sét SPD xuất 

xứ Trung Quốc

Công ty cổ phần 
tập đoàn Citisys, 

Vũng Tàu
Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển, số 
lượng tối thiểu 

để được vận 
chuyển 100-200 

bộ/chuyến.

Bảo hành 03 năm              4.950.000         4.950.000        4.950.000        4.950.000         4.950.000         4.950.000           4.950.000         4.950.000 

1854
Vật liệu 

khác

Bộ Đèn LED đường 
phố sử dụng chip 
SMD 200W÷250W 

Dimming 5 cấp công 
suất, kết nối 1-10V/  
Dali.  Lumen ≥ 100 

Lm/W) chip led 3030

bộ

TCVN 7722-1-
:2017 và 

TCVN 7722-2-
3:2019

Sử dụng Drive, 
mạch modul 

chip led, chống 
sét SPD xuất 

xứ Trung Quốc

Công ty cổ phần 
tập đoàn Citisys, 

Vũng Tàu
Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển, số 
lượng tối thiểu 

để được vận 
chuyển 100-200 

bộ/chuyến.

Bảo hành 03 năm              5.260.000         5.260.000        5.260.000        5.260.000         5.260.000         5.260.000           5.260.000         5.260.000 

1855
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

EPSILON-100W
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             4.600.400         4.600.400        4.600.400        4.600.400         4.600.400         4.600.400           4.600.400         4.600.400 

Admin
Placed Image

Admin
Placed Image

Admin
Placed Image
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1856
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

NUY-100W DIM
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             4.340.000         4.340.000        4.340.000        4.340.000         4.340.000         4.340.000           4.340.000         4.340.000 

1857
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

NUY-150W DIM
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             6.048.000         6.048.000        6.048.000        6.048.000         6.048.000         6.048.000           6.048.000         6.048.000 
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1858
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 
UPSILON-150W, DIM 

cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             8.386.000         8.386.000        8.386.000        8.386.000         8.386.000         8.386.000           8.386.000         8.386.000 

1859
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

IOTA-100W, DIM  
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             5.051.200         5.051.200        5.051.200        5.051.200         5.051.200         5.051.200           5.051.200         5.051.200 
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1860
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

IOTA-120W, DIM
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             5.283.600         5.283.600        5.283.600        5.283.600         5.283.600         5.283.600           5.283.600         5.283.600 

1861
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

IOTA-150W
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             5.789.000         5.789.000        5.789.000        5.789.000         5.789.000         5.789.000           5.789.000         5.789.000 
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1862
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

IOTA-150W, DIM  
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             6.609.400         6.609.400        6.609.400        6.609.400         6.609.400         6.609.400           6.609.400         6.609.400 

1863
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

IOTA-180W, DIM  
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             6.974.800         6.974.800        6.974.800        6.974.800         6.974.800         6.974.800           6.974.800         6.974.800 
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1864
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

A-WIN MINI-50W
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             5.950.000         5.950.000        5.950.000        5.950.000         5.950.000         5.950.000           5.950.000         5.950.000 

1865
Vật tư 

ngành điện

Đèn Led đường phố 
A-WIN MINI-60W 

DIM
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             8.372.000         8.372.000        8.372.000        8.372.000         8.372.000         8.372.000           8.372.000         8.372.000 
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1866
Vật tư 

ngành điện

Đèn Led đường phố 
A-WIN MINI-80W 

DIM
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             9.077.600         9.077.600        9.077.600        9.077.600         9.077.600         9.077.600           9.077.600         9.077.600 

1867
Vật tư 

ngành điện

Đèn Led đường phố 
A-WIN MINI-100W 

DIM
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

           10.327.800       10.327.800      10.327.800      10.327.800       10.327.800       10.327.800         10.327.800       10.327.800 
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1868
Vật tư 

ngành điện

Đèn Led đường phố 
A-WIN MAX -100W 

DIM DALI
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

           11.739.000       11.739.000      11.739.000      11.739.000       11.739.000       11.739.000         11.739.000       11.739.000 

1869
Vật tư 

ngành điện

Đèn Led đường phố 
A-WIN MAX-120W 

DIM DALI
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

           12.532.800       12.532.800      12.532.800      12.532.800       12.532.800       12.532.800         12.532.800       12.532.800 
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1870
Vật tư 

ngành điện

Đèn Led đường phố 
A-WIN MAX-150W 

DIM DALI
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

           13.139.000       13.139.000      13.139.000      13.139.000       13.139.000       13.139.000         13.139.000       13.139.000 

1871
Vật tư 

ngành điện

Đèn Led đường phố 
A-WIN MAX-160W 

DIM DALI
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

           15.115.800       15.115.800      15.115.800      15.115.800       15.115.800       15.115.800         15.115.800       15.115.800 
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1872
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

KAPPA-80W DIM
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             5.537.000         5.537.000        5.537.000        5.537.000         5.537.000         5.537.000           5.537.000         5.537.000 

1873
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 
KAPPA-100W, DIM

cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             6.083.000         6.083.000        6.083.000        6.083.000         6.083.000         6.083.000           6.083.000         6.083.000 
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1874
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 
KAPPA-120W, DIM

cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             6.314.000         6.314.000        6.314.000        6.314.000         6.314.000         6.314.000           6.314.000         6.314.000 

1875
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

PI-100W, DIM  
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             3.619.000         3.619.000        3.619.000        3.619.000         3.619.000         3.619.000           3.619.000         3.619.000 
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1876
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

PI-120W, DIM 
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             4.561.200         4.561.200        4.561.200        4.561.200         4.561.200         4.561.200           4.561.200         4.561.200 

1877
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

PI-150W, DIM  
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             5.209.400         5.209.400        5.209.400        5.209.400         5.209.400         5.209.400           5.209.400         5.209.400 
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1878
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

PI-160W, DIM 
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             5.315.800         5.315.800        5.315.800        5.315.800         5.315.800         5.315.800           5.315.800         5.315.800 

1879
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

PHI-100W DIM
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             6.059.200         6.059.200        6.059.200        6.059.200         6.059.200         6.059.200           6.059.200         6.059.200 
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1880
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

PHI-120W DIM
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             6.790.000         6.790.000        6.790.000        6.790.000         6.790.000         6.790.000           6.790.000         6.790.000 

1881
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

PHI-150W, DIM 
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             7.025.200         7.025.200        7.025.200        7.025.200         7.025.200         7.025.200           7.025.200         7.025.200 
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1882
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

CHI-80W, DIM 
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             5.698.000         5.698.000        5.698.000        5.698.000         5.698.000         5.698.000           5.698.000         5.698.000 

1883
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

CHI-100W, DIM
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             9.150.400         9.150.400        9.150.400        9.150.400         9.150.400         9.150.400           9.150.400         9.150.400 



219

1884
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

CHI-120W, DIM  
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             9.870.000         9.870.000        9.870.000        9.870.000         9.870.000         9.870.000           9.870.000         9.870.000 

1885
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

CHI-150W, DIM  
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

           11.033.400       11.033.400      11.033.400      11.033.400       11.033.400       11.033.400         11.033.400       11.033.400 
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1886
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

CHI-180W, DIM 
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

           11.592.000       11.592.000      11.592.000      11.592.000       11.592.000       11.592.000         11.592.000       11.592.000 

1887
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 

CHI-200W, DIM 
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

           11.872.000       11.872.000      11.872.000      11.872.000       11.872.000       11.872.000         11.872.000       11.872.000 
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1888
Vật tư 

ngành điện
Đèn Led đường phố 
ALUMOS-150W DIM

cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             8.666.000         8.666.000        8.666.000        8.666.000         8.666.000         8.666.000           8.666.000         8.666.000 

1889
Vật tư 

ngành điện

Đèn Led đường phố, 
năng lượng mặt trời 
ALPHA-100W NLMT 

(tấm pin rời + Pin 
50AH- 60AH- 72AH- 

96AH- 100AH, 
120AH, Dim 5 cấp, 

Chips Lumiled 
philips)

cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

           11.956.000       11.956.000      11.956.000      11.956.000       11.956.000       11.956.000         11.956.000       11.956.000 
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1890
Vật tư 

ngành điện

Đèn Led đường phố, 
năng lượng mặt trời 

BETA-50W NLMT 
(tấm pin rời + Pin 

50AH- 60AH- 72AH- 
96AH- 100AH, 

120AH, Dim 5 cấp, 
Chips Lumiled 

philips)

cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             8.204.000         8.204.000        8.204.000        8.204.000         8.204.000         8.204.000           8.204.000         8.204.000 

1891
Vật tư 

ngành điện

Đèn Led đường phố, 
năng lượng mặt trời 

BETA-60W NLMT 
(tấm pin rời + Pin 

50AH- 60AH- 72AH- 
96AH- 100AH, 

120AH, Dim 5 cấp, 
Chips Lumiled 

philips)

cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             8.610.000         8.610.000        8.610.000        8.610.000         8.610.000         8.610.000           8.610.000         8.610.000 
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1892
Vật tư 

ngành điện

Đèn Led đường phố, 
năng lượng mặt trời 
GAMMA-75W NLMT 

(tấm pin rời + Pin 
50AH- 60AH- 72AH- 

96AH- 100AH, 
120AH, Dim 5 cấp, 

Chips Lumiled 
philips)

cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             9.016.000         9.016.000        9.016.000        9.016.000         9.016.000         9.016.000           9.016.000         9.016.000 

1893
Vật tư 

ngành điện

Đèn Led đường phố, 
năng lượng mặt trời 
SIGMA-80W NLMT 
(tấm pin rời + Pin 

50AH- 60AH- 72AH- 
96AH- 100AH, 

120AH, Dim 5 cấp, 
Chips Lumiled 

philips)

cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

           11.032.000       11.032.000      11.032.000      11.032.000       11.032.000       11.032.000         11.032.000       11.032.000 
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1894
Vật tư 

ngành điện

Đèn Led đường phố, 
năng lượng mặt trời 
DELTA-160W NLMT 

(tấm pin rời + Pin 
50AH- 60AH- 72AH- 

96AH- 100AH, 
120AH, Dim 5 cấp, 

Chips Lumiled 
philips)

cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

           17.402.000       17.402.000      17.402.000      17.402.000       17.402.000       17.402.000         17.402.000       17.402.000 

1895
Vật tư 

ngành điện

Đèn Led đường phố, 
năng lượng mặt trời 
DELTA-180W NLMT 

(tấm pin rời + Pin 
50AH- 60AH- 72AH- 

96AH- 100AH, 
120AH, Dim 5 cấp, 

Chips Lumiled 
philips)

cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

           20.510.000       20.510.000      20.510.000      20.510.000       20.510.000       20.510.000         20.510.000       20.510.000 
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1896
Vật tư 

ngành điện

Đèn Led đường phố, 
năng lượng mặt trời 

MOMO-120W 
NLMT (tấm pin rời + 

Pin 50AH- 60AH- 
72AH- 96AH- 

100AH, 120AH, Dim 
5 cấp, Chips Lumiled 

philips)

cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

           12.768.000       12.768.000      12.768.000      12.768.000       12.768.000       12.768.000         12.768.000       12.768.000 

1897
Vật tư 

ngành điện

Đèn Led đường phố, 
năng lượng mặt trời 
NANO-150W NLMT 
(tấm pin rời + Pin 

50AH- 60AH- 72AH- 
96AH- 100AH, 

120AH, Dim 5 cấp, 
Chips Lumiled 

philips)

cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

           14.322.000       14.322.000      14.322.000      14.322.000       14.322.000       14.322.000         14.322.000       14.322.000 
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1898
Vật tư 

ngành điện

Đèn Led đường phố, 
năng lượng mặt trời 

CHI-80W NLMT 
(tấm pin rời + Pin 

50AH- 60AH- 72AH- 
96AH- 100AH, 

120AH, Dim 5 cấp, 
Chips Lumiled 

philips)

cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

           11.452.000       11.452.000      11.452.000      11.452.000       11.452.000       11.452.000         11.452.000       11.452.000 

1899
Vật tư 

ngành điện
Đèn pha LED MB05-

200w
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             3.215.800         3.215.800        3.215.800        3.215.800         3.215.800         3.215.800           3.215.800         3.215.800 
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1900
Vật tư 

ngành điện
Đèn pha LED MB02-

250w
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             4.753.000         4.753.000        4.753.000        4.753.000         4.753.000         4.753.000           4.753.000         4.753.000 

1901
Vật tư 

ngành điện
Đèn pha LED MB02-

300w
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             5.313.000         5.313.000        5.313.000        5.313.000         5.313.000         5.313.000           5.313.000         5.313.000 
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1902
Vật tư 

ngành điện
Đèn pha LED MB02- 

400w
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             5.817.000         5.817.000        5.817.000        5.817.000         5.817.000         5.817.000           5.817.000         5.817.000 

1903
Vật tư 

ngành điện
Đèn pha LED MB02-

500w
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

             8.393.000         8.393.000        8.393.000        8.393.000         8.393.000         8.393.000           8.393.000         8.393.000 
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1904
Vật tư 

ngành điện
Đèn pha LED MB03-

600w
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

           11.132.800       11.132.800      11.132.800      11.132.800       11.132.800       11.132.800         11.132.800       11.132.800 

1905
Vật tư 

ngành điện
Đèn pha LED MB04-

800w
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

           19.834.920       19.834.920      19.834.920      19.834.920       19.834.920       19.834.920         19.834.920       19.834.920 
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1906
Vật tư 

ngành điện
Đèn pha LED MB07-

1000w
cái

TCVN 7722-
1:2017

TCVN 7722-2-
3:2019

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Mắt 
Led:Epistar, 

Cree, Osram, 
Bridgelux,  

Nichia, luxeon 
3030 chips 

inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;
Nguồn LED: 
DALI Philips 
hoặc Nguồn 
DIMMING 

Philips, Osram, 
Meanwell, 

DONE;
Hiệu suất 

quang: 
≥110Lm/w;
Chống sét 

10Kv Chất liệu: 
Nhôm, hợp 
kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 

ráp tại Việt 
Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Mắt Led:Epistar, 
Cree, Osram, 

Bridgelux,  
Nichia, luxeon 

3030 chips 
inside, Citizen 
hoặc Lumiled 

Philips;  Nguồn 
LED: DALI Philips 

hoặc Nguồn 
DIMMING Philips, 

Osram, 
Meanwell, DONE; 
Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; 
Chống sét 10Kv 

Chất liệu: Nhôm, 
hợp kim, xuất xứ 

nhập linh kiện 
Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

           23.334.920       23.334.920      23.334.920      23.334.920       23.334.920       23.334.920         23.334.920       23.334.920 

1907
Vật tư 

ngành điện

Khung móng cột, 
thép CT3 hoặc C45, 
4 Bulông M16, KT: 
(240x240x500)mm

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
C45 hoặc CT3

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

                420.000             420.000           420.000           420.000            420.000             420.000              420.000            420.000 

1908
Vật tư 

ngành điện

Khung móng cột, 
thép CT3 hoặc C45, 
4 Bulông M24, KT: 

(300x300x1000)mm 

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
C45 hoặc CT4

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

                700.000             700.000           700.000           700.000            700.000             700.000              700.000            700.000 

1909
Vật tư 

ngành điện

Khung móng cột, 
thép CT3 hoặc C45, 
8 Bulông M24, KT: 

Ø400mm, cao 
1200mm (Lắp cho 

cột cao 13-16m) 

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
C45 hoặc CT5

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

             2.779.000         2.779.000        2.779.000        2.779.000         2.779.000         2.779.000           2.779.000         2.779.000 

1910
Vật tư 

ngành điện

Khung móng cột, 
thép CT3 hoặc C45, 
8 Bulông M24, KT:       

   Ø450mm, cao 
1350mm (Lắp cho 

cột cao 17-18m 
không nâng hạ) 

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
C45 hoặc CT6

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

             3.472.000         3.472.000        3.472.000        3.472.000         3.472.000         3.472.000           3.472.000         3.472.000 
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1911
Vật tư 

ngành điện

Khung móng cột, 
thép CT3 hoặc C45, 
18 Bulông M30, KT: 

Ø800mm, cao 
1750mm (2 tầng đĩa 
định vị, lắp cho cột 

nâng hạ 17-25m) 

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
C45 hoặc CT7

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

           13.804.000       13.804.000      13.804.000      13.804.000       13.804.000       13.804.000         13.804.000       13.804.000 

1912
Vật tư 

ngành điện

Khung móng cột, 
thép CT3 hoặc C45, 
20 Bulông M30, KT: 

Ø900mm, cao 
1750mm (2 tầng đĩa 
định vị, lắp cho cột 

nâng hạ 30-35m)

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
C45 hoặc CT8

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

           17.990.000       17.990.000      17.990.000      17.990.000       17.990.000       17.990.000         17.990.000       17.990.000 

1913
Vật tư 

ngành điện

Cần đơn MB06-D, 
MB01-D, MB02-D, 
MB05-D, MB07-D, 
MB08-D, MB09-D 
(lắp vào thân cột 

thép).

 cái 

 ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015 

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; Vươn: 

1000mm hoặc 
1500mm hoặc 
2000mm hoặc 

2500mm.

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Chiều cao cần: 
2000mm hoặc 

2500mm Cột lắp 
công trình đèn 

công viên, đường 
phố, khu đô thị…

             1.899.800         1.899.800        1.899.800        1.899.800         1.899.800         1.899.800           1.899.800         1.899.800 

1914
Vật tư 

ngành điện

Cần kép MB06-K, 
MB01-K, MB02-K, 
MB05-K, MB07-K, 
MB08-K, MB09-K 
(lắp vào thân cột 

thép).

 cái 

 ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015 

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; Vươn: 

1000mm hoặc 
1500mm hoặc 
2000mm hoặc 

2500mm.

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Chiều cao cần: 
2000mm hoặc 

2500mm Cột lắp 
công trình đèn 

công viên, đường 
phố, khu đô thị…

             2.333.000         2.333.000        2.333.000        2.333.000         2.333.000         2.333.000           2.333.000         2.333.000 
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1915
Vật tư 

ngành điện

Cần đơn MB03-D, 
MB04-D, MB05-D, 
MB07-D, MB08-D, 
MB09-D, MB10-D 
(lắp vào thân cột 

thép).

 cái 

 ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015 

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; Vươn: 

1000mm hoặc 
1500mm hoặc 
2000mm hoặc 

2500mm.

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Chiều cao cần: 
2000mm hoặc 

2500mm Cột lắp 
công trình đèn 

công viên, đường 
phố, khu đô thị…

             1.929.200         1.929.200        1.929.200        1.929.200         1.929.200         1.929.200           1.929.200         1.929.200 

1916
Vật tư 

ngành điện

Cần kép MB03-K, 
MB04-K, MB05-K, 
MB07-K, MB08-K, 
MB09-K, MB10-K 
(lắp vào thân cột 

thép).

 cái 

 ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015 

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; Vươn: 

1000mm hoặc 
1500mm hoặc 
2000mm hoặc 

2500mm.

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Chiều cao cần: 
2000mm hoặc 

2500mm Cột lắp 
công trình đèn 

công viên, đường 
phố, khu đô thị…

             2.263.800         2.263.800        2.263.800        2.263.800         2.263.800         2.263.800           2.263.800         2.263.800 

1917
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn 
côn  liền cần đơn 

cao 6m, thép SS400 
dày 3mm, mạ kẽm, 

bích 300x300mm

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; Vươn: 

1000mm hoặc 
1500mm hoặc 
2000mm hoặc 

2500mm.

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Chiều cao cần: 
2000mm hoặc 

2500mm Cột lắp 
công trình đèn 

công viên, đường 
phố, khu đô thị…

             3.500.000         3.500.000        3.500.000        3.500.000         3.500.000         3.500.000           3.500.000         3.500.000 

1918
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn 
côn  liền cần đơn 

cao 7m, thép SS400 
dày 3mm, mạ kẽm, 

bích 300x300mm

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; Vươn: 

1000mm hoặc 
1500mm hoặc 
2000mm hoặc 

2500mm.

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Chiều cao cần: 
2000mm hoặc 

2500mm Cột lắp 
công trình đèn 

công viên, đường 
phố, khu đô thị…

             4.055.800         4.055.800        4.055.800        4.055.800         4.055.800         4.055.800           4.055.800         4.055.800 
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1919
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn 
côn  liền cần đơn 

cao 8m, thép SS400 
dày 3mm, mạ kẽm, 

bích 300x300mm

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; Vươn: 

1000mm hoặc 
1500mm hoặc 
2000mm hoặc 

2500mm.

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Chiều cao cần: 
2000mm hoặc 

2500mm Cột lắp 
công trình đèn 

công viên, đường 
phố, khu đô thị…

             4.659.200         4.659.200        4.659.200        4.659.200         4.659.200         4.659.200           4.659.200         4.659.200 

1920
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn 
côn  liền cần đơn 

cao 9m, thép SS400 
dày 3mm, mạ kẽm, 

bích 300x300mm

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; Vươn: 

1000mm hoặc 
1500mm hoặc 
2000mm hoặc 

2500mm.

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Chiều cao cần: 
2000mm hoặc 

2500mm Cột lắp 
công trình đèn 

công viên, đường 
phố, khu đô thị…

             5.401.200         5.401.200        5.401.200        5.401.200         5.401.200         5.401.200           5.401.200         5.401.200 

1921
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn 
côn  liền cần đơn 

cao 10m, thép 
SS400 dày 4.0mm, 

mạ kẽm, bích 
400x400mm

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; Vươn: 

1000mm hoặc 
1500mm hoặc 
2000mm hoặc 

2500mm.

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Chiều cao cần: 
2000mm hoặc 

2500mm Cột lắp 
công trình đèn 

công viên, đường 
phố, khu đô thị…

             8.046.000         8.046.000        8.046.000        8.046.000         8.046.000         8.046.000           8.046.000         8.046.000 

1922
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn 
côn  liền cần đơn 

cao 11m, thép 
SS400 dày 4mm, mạ 

kẽm, bích 
400x400mm

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; Vươn: 

1000mm hoặc 
1500mm hoặc 
2000mm hoặc 

2500mm.

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Chiều cao cần: 
2000mm hoặc 

2500mm Cột lắp 
công trình đèn 

công viên, đường 
phố, khu đô thị…

             8.660.000         8.660.000        8.660.000        8.660.000         8.660.000         8.660.000           8.660.000         8.660.000 
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1923
Vật tư 

ngành điện

Cột đa giác, bát 
giác, tròn côn cao 

4m, ngọn D78-D86, 
thép SS400 dày 

3mm, mạ kẽm, bích 
300x300mm

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; 

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Cột lắp công 
trình đèn công 

viên, đường phố, 
khu đô thị…

             2.380.000         2.380.000        2.380.000        2.380.000         2.380.000         2.380.000           2.380.000         2.380.000 

1924
Vật tư 

ngành điện

Cột đa giác, bát 
giác, tròn côn cao 

5m, ngọn D78-D86, 
thép SS400 dày 

3mm, mạ kẽm, bích 
300x300mm

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; 

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Cột lắp công 
trình đèn công 

viên, đường phố, 
khu đô thị…

             3.175.200         3.175.200        3.175.200        3.175.200         3.175.200         3.175.200           3.175.200         3.175.200 

1925
Vật tư 

ngành điện

Cột đa giác, bát 
giác, tròn côn cao 

6m, ngọn D78-D86, 
thép SS400 dày 

3mm, mạ kẽm, bích 
400x400mm

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; 

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Cột lắp công 
trình đèn công 

viên, đường phố, 
khu đô thị…

             4.264.400         4.264.400        4.264.400        4.264.400         4.264.400         4.264.400           4.264.400         4.264.400 

1926
Vật tư 

ngành điện

Cột đa giác, bát 
giác, tròn côn cao 

7m, ngọn D78-D86, 
thép SS400 dày 

3mm, mạ kẽm, bích 
400x400

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; 

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Cột lắp công 
trình đèn công 

viên, đường phố, 
khu đô thị…

             4.960.200         4.960.200        4.960.200        4.960.200         4.960.200         4.960.200           4.960.200         4.960.200 

1927
Vật tư 

ngành điện

Cột đa giác, bát 
giác, tròn côn cao 

8m, ngọn D78-D86, 
thép SS400 dày 

4mm, mạ kẽm, bích 
400x400

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; 

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Cột lắp công 
trình đèn công 

viên, đường phố, 
khu đô thị…

             7.514.200         7.514.200        7.514.200        7.514.200         7.514.200         7.514.200           7.514.200         7.514.200 

1928
Vật tư 

ngành điện

Cột đa giác, bát 
giác, tròn côn cao 

9m, ngọn D78-D86, 
thép SS400 dày 

4mm, mạ kẽm, bích 
400x400mm

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; 

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Cột lắp công 
trình đèn công 

viên, đường phố, 
khu đô thị…

             9.400.000         9.400.000        9.400.000        9.400.000         9.400.000         9.400.000           9.400.000         9.400.000 

1929
Vật tư 

ngành điện

Cột đa giác, bát 
giác, tròn côn cao 

10m, ngọn D78-
D86, thép SS400 

dày 4mm, mạ kẽm, 
bích 400x400mm

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; 

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Cột lắp công 
trình đèn công 

viên, đường phố, 
khu đô thị…

           11.400.000       11.400.000      11.400.000      11.400.000       11.400.000       11.400.000         11.400.000       11.400.000 

1930
Vật tư 

ngành điện

Cột đèn nâng hạ 
17m, thép SS400, 
dày 4mm, mạ kẽm 

(có bộ điện nâng hạ, 
lọng bắt 8-12 đèn)

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; Nâng hạ 
tự động giàn 

đèn.  

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Đèn báo không
Kim thu sét thụ 

động Cột lắp 
công trình đèn 

công viên, đường 
phố, khu đô thị…

136360000     136.360.000    136.360.000    136.360.000    136.360.000     136.360.000       136.360.000    136.360.000 
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1931
Vật tư 

ngành điện

Cột đèn nâng hạ 
20m, thép SS400, 
dày 4mm, mạ kẽm 

(có bộ điện nâng hạ, 
lọng bắt 8-12 đèn)

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; Nâng hạ 
tự động giàn 

đèn.  

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Đèn báo không
Kim thu sét thụ 

động Cột lắp 
công trình đèn 

công viên, đường 
phố, khu đô thị…

153160000     153.160.000    153.160.000    153.160.000    153.160.000     153.160.000       153.160.000    153.160.000 

1932
Vật tư 

ngành điện

Cột đèn nâng hạ 
25m, thép SS400, 
dày 4mm, mạ kẽm 

(có bộ điện nâng hạ, 
lọng bắt 8-12 đèn)

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; Nâng hạ 
tự động giàn 

đèn.  

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Đèn báo không
Kim thu sét thụ 

động Cột lắp 
công trình đèn 

công viên, đường 
phố, khu đô thị…

167160000     167.160.000    167.160.000    167.160.000    167.160.000     167.160.000       167.160.000    167.160.000 

1933
Vật tư 

ngành điện

Cột đèn nâng hạ 
30m, thép SS400, 
dày 4mm, mạ kẽm 

(có bộ điện nâng hạ, 
lọng bắt 8-12 đèn)

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; Nâng hạ 
tự động giàn 

đèn.  

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Đèn báo không
Kim thu sét thụ 

động Cột lắp 
công trình đèn 

công viên, đường 
phố, khu đô thị…

187600000     187.600.000    187.600.000    187.600.000    187.600.000     187.600.000       187.600.000    187.600.000 

1934
Vật tư 

ngành điện

Cột đa giác, bát 
giác, tròn côn cao 
14m, thép SS400 

dày 4mm, mạ kẽm, 
bắt 2-8 đèn pha.

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; Giàn 
đèn hoặc xà 
lắp đèn cố 

định.

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Đèn báo không; 
Kim thu sét thụ 
động; Cột lắp 

công trình đèn 
pha sân Golf, sân 

bóng, quảng 
trường, công 

viên, đường phố, 
khu đô thị…

25928000       25.928.000      25.928.000      25.928.000       25.928.000       25.928.000         25.928.000       25.928.000 

1935
Vật tư 

ngành điện

Cột đa giác, bát 
giác, tròn côn cao 
15m, thép SS400 
dày 4/5mm, mạ 

kẽm, bắt 2-8 đèn 
pha.

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; Giàn 
đèn hoặc xà 
lắp đèn cố 

định.

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Đèn báo không; 
Kim thu sét thụ 
động; Cột lắp 

công trình đèn 
pha sân Golf, sân 

bóng, quảng 
trường, công 

viên, đường phố, 
khu đô thị…

32942000       32.942.000      32.942.000      32.942.000       32.942.000       32.942.000         32.942.000       32.942.000 

1936
Vật tư 

ngành điện

Cột đa giác, bát 
giác, tròn côn 16m 

thép SS400 dày 
4/5mm, mạ kẽm,  
bắt 2-8 đèn pha.

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; Giàn 
đèn hoặc xà 
lắp đèn cố 

định.

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Đèn báo không; 
Kim thu sét thụ 
động; Cột lắp 

công trình đèn 
pha sân Golf, sân 

bóng, quảng 
trường, công 

viên, đường phố, 
khu đô thị…

34329400       34.329.400      34.329.400      34.329.400       34.329.400       34.329.400         34.329.400       34.329.400 
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1937
Vật tư 

ngành điện

Cột đa giác, bát 
giác, tròn côn 17m 

thép SS400 dày 
5/6mm, mạ kẽm, 
bắt 2-8 đèn pha.

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123; Giàn 
đèn hoặc xà 
lắp đèn cố 

định.

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Đèn báo không; 
Kim thu sét thụ 
động; Cột lắp 

công trình đèn 
pha sân Golf, sân 

bóng, quảng 
trường, công 

viên, đường phố, 
khu đô thị…

38528000       38.528.000      38.528.000      38.528.000       38.528.000       38.528.000         38.528.000       38.528.000 

1938
Vật tư 

ngành điện

Song chắn rác 
Composite, Gang, 
KT (860x430)mm, 

Khung KT: 
(960x530)mm, tải 

trọng 12.5 tấn

cái

BS EN 124-
2:2015

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: 
Composite 
hoặc Gang

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

4.000.000         4.000.000        4.000.000        4.000.000         4.000.000         4.000.000           4.000.000         4.000.000 

1939
Vật tư 

ngành điện

Song chắn rác 
Composite, Gang, 
KT: (860x430)mm, 

Khung KT: 
(960x530)mm, tải 

trọng 25 tấn

cái

BS EN 124-
2:2015

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: 
Composite 
hoặc Gang

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

6.500.000         6.500.000        6.500.000        6.500.000         6.500.000         6.500.000           6.500.000         6.500.000 

1940
Vật tư 

ngành điện

Song chắn rác 
Composite, Gang, 
KT: (860x430)mm, 

Khung KT: 
(960x530)mm, tải 

trọng 40 tấn

cái

BS EN 124-
2:2015

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: 
Composite 
hoặc Gang

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

7.960.000         7.960.000        7.960.000        7.960.000         7.960.000         7.960.000           7.960.000         7.960.000 

1941
Vật tư 

ngành điện

Song chắn rác 
Composite, Gang, 
KT: (860x430)mm, 
tải trọng 12.5 tấn

cái

BS EN 124-
2:2015

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: 
Composite 
hoặc Gang

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

2.800.000         2.800.000        2.800.000        2.800.000         2.800.000         2.800.000           2.800.000         2.800.000 

1942
Vật tư 

ngành điện

Song chắn rác 
Composite, Gang, 
KT: (860x430)mm, 

tải trọng 25 tấn

cái

BS EN 124-
2:2015

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: 
Composite 
hoặc Gang

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

4.100.000         4.100.000        4.100.000        4.100.000         4.100.000         4.100.000           4.100.000         4.100.000 

1943
Vật tư 

ngành điện

Song chắn rác 
Composite, Gang, 
KT: (860x430)mm, 

tải trọng 40 tấn

cái

BS EN 124-
2:2015

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: 
Composite 
hoặc Gang

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

4.900.000         4.900.000        4.900.000        4.900.000         4.900.000         4.900.000           4.900.000         4.900.000 

1944
Vật tư 

ngành điện

Song chắn rác 
Composite, Gang, 
KT: (960x530)mm, 
tải trọng 12.5 tấn

cái

BS EN 124-
2:2015

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: 
Composite 
hoặc Gang

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

3.360.000         3.360.000        3.360.000        3.360.000         3.360.000         3.360.000           3.360.000         3.360.000 

1945
Vật tư 

ngành điện

Song chắn rác 
Composite, Gang, 
KT: (960x530)mm, 

tải trọng 25 tấn

cái

BS EN 124-
2:2015

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: 
Composite 
hoặc Gang

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

3.700.000         3.700.000        3.700.000        3.700.000         3.700.000         3.700.000           3.700.000         3.700.000 



237

1946
Vật tư 

ngành điện

Song chắn rác 
Composite, Gang, 
KT: (960x530)mm, 

tải trọng 40 tấn

cái

BS EN 124-
2:2015

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: 
Composite 
hoặc Gang

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

4.500.000         4.500.000        4.500.000        4.500.000         4.500.000         4.500.000           4.500.000         4.500.000 

1947
Vật tư 

ngành điện

Nắp hố ga 
Composite, Gang, 
KT: (850x850)mm, 
tải trọng 12.5 tấn

cái

BS EN 124-
2:2015

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: 
Composite 
hoặc Gang

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

4.060.000         4.060.000        4.060.000        4.060.000         4.060.000         4.060.000           4.060.000         4.060.000 

1948
Vật tư 

ngành điện

Nắp hố ga 
Composite, Gang, 
KT: (850x850)mm, 

tải trọng 25 tấn 

cái

BS EN 124-
2:2015

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: 
Composite 
hoặc Gang

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

4.200.000         4.200.000        4.200.000        4.200.000         4.200.000         4.200.000           4.200.000         4.200.000 

1949
Vật tư 

ngành điện

Nắp hố ga 
Composite, Gang, 
KT: (850x850)mm, 

tải trọng 40 tấn

cái

BS EN 124-
2:2015

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: 
Composite 
hoặc Gang

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

6.460.000         6.460.000        6.460.000        6.460.000         6.460.000         6.460.000           6.460.000         6.460.000 

1950
Vật tư 

ngành điện

Nắp hố ga 
Composite, Gang, 
KT: (900x900)mm 

D700 tải trọng 12.5 
tấn

cái

BS EN 124-
2:2015

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: 
Composite 
hoặc Gang

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

7.960.000         7.960.000        7.960.000        7.960.000         7.960.000         7.960.000           7.960.000         7.960.000 

1951
Vật tư 

ngành điện

Nắp hố ga 
Composite, Gang, 
KT: (900x900)mm 
D700 tải trọng 25 

tấn

cái

BS EN 124-
2:2015

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: 
Composite 
hoặc Gang

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

5.400.000         5.400.000        5.400.000        5.400.000         5.400.000         5.400.000           5.400.000         5.400.000 

1952
Vật tư 

ngành điện

Nắp hố ga 
Composite, Gang 

KT:  
(1000x1000)mm, 
D850 tải trọng 40 

tấn

cái

BS EN 124-
2:2015

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: 
Composite 
hoặc Gang

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

7.500.000         7.500.000        7.500.000        7.500.000         7.500.000         7.500.000           7.500.000         7.500.000 

1953
Vật tư 

ngành điện

Cột đa giác, bát 
giác, tròn côn bằng 

thép SS400, mạ kẽm 
(Tiêu chuẩn ASTM 

A123), H= 6,2m dày 
6mm, tay vươn đơn 

6m, dày 5mm.

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123.

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Cột lắp công 
trình  đường phố, 

khu đô thị…
25.800.000       25.800.000      25.800.000      25.800.000       25.800.000       25.800.000         25.800.000       25.800.000 

1954
Vật tư 

ngành điện

Cột tín hiệu giao 
thông đa giác, bát 
giác, tròn côn cao 

6.2m, dày 6mm, tay 
vươn đơn 4m, dày 
5mm, thép SS400, 

mạ kẽm.

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123.

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Cột lắp công 
trình  đường phố, 

khu đô thị…
24.600.000       24.600.000      24.600.000      24.600.000       24.600.000       24.600.000         24.600.000       24.600.000 
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1955
Vật tư 

ngành điện

Cột tín hiệu giao 
thông đa giác, bát 
giác, tròn côn cao 
4.4m, dày 3mm, 

thép SS400, mạ kẽm.

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123.

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Cột lắp công 
trình  đường phố, 

khu đô thị…
4.616.000         4.616.000        4.616.000        4.616.000         4.616.000         4.616.000           4.616.000         4.616.000 

1956
Vật tư 

ngành điện

Cột tín hiệu giao 
thông đa giác, bát 
giác, tròn côn cao 
2.9m, dày 3mm, 

thép SS400, mạ kẽm.

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: Thép 
SS400; Mạ kẽm 

nhúng nóng 
theo tiêu 

chuẩn ASTM 
A123.

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Cột lắp công 
trình  đường phố, 

khu đô thị…
3.625.000         3.625.000        3.625.000        3.625.000         3.625.000         3.625.000           3.625.000         3.625.000 

1957
Vật tư 

ngành điện

Đèn LED cảnh báo 
tìn hiệu giao thông 
màu vàng, màu đỏ, 

đi chậm SLOW D300 
sử dụng năng lượng 

mặt trời (đã bao 
gồm pin năng lượng 

mặt trời, tủ điều 
khiển) hoặc điện áp 
(12V-24V-48V-220V)

cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu vỏ: 
Nhựa ABS kính 

PMMA;

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Acquy hãng 
Vision, xuất xứ 
nhập linh kiện 

Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

18.600.000       18.600.000      18.600.000      18.600.000       18.600.000       18.600.000         18.600.000       18.600.000 

1958
Vật tư 

ngành điện

Đèn LED tín hiệu 
giao thông 3 màu 
xanh, đỏ, vàng (72-
125LED), vỏ hộp và 
tay đỡ bóng nhựa 

ABS

cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu vỏ: 
Nhựa ABS kính 

PMMA;

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Acquy hãng 
Vision, xuất xứ 
nhập linh kiện 

Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

16.112.000       16.112.000      16.112.000      16.112.000       16.112.000       16.112.000         16.112.000       16.112.000 

1959
Vật tư 

ngành điện
Đèn LED THGT 2 x 

D300
cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu vỏ: 
Nhựa ABS kính 

PMMA;

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Acquy hãng 
Vision, xuất xứ 
nhập linh kiện 

Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

11.120.000       11.120.000      11.120.000      11.120.000       11.120.000       11.120.000         11.120.000       11.120.000 

1960
Vật tư 

ngành điện

Đèn LED THGT 3 x 
D300 (128-168-216 

LED)
cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu vỏ: 
Nhựa ABS kính 

PMMA;

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Acquy hãng 
Vision, xuất xứ 
nhập linh kiện 

Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

15.940.000       15.940.000      15.940.000      15.940.000       15.940.000       15.940.000         15.940.000       15.940.000 

1961
Vật tư 

ngành điện

Đèn mũi tên chỉ 
hướng màu xanh 
D300, (125 LED)

cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu vỏ: 
Nhựa ABS kính 

PMMA;

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Acquy hãng 
Vision, xuất xứ 
nhập linh kiện 

Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

5.800.000         5.800.000        5.800.000        5.800.000         5.800.000         5.800.000           5.800.000         5.800.000 
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1962
Vật tư 

ngành điện

Đèn chữ thập D200 
(Led), vỏ hộp và tay 
đỡ bóng nhựa ABS

cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu vỏ: 
Nhựa ABS kính 

PMMA;

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Acquy hãng 
Vision, xuất xứ 
nhập linh kiện 

Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

6.360.000         6.360.000        6.360.000        6.360.000         6.360.000         6.360.000           6.360.000         6.360.000 

1963
Vật tư 

ngành điện

Đèn LED chữ thập 
D300 (Led), vỏ hộp 

và tay đỡ bóng 
nhựa ABS

cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu vỏ: 
Nhựa ABS kính 

PMMA;

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Acquy hãng 
Vision, xuất xứ 
nhập linh kiện 

Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

7.240.000         7.240.000        7.240.000        7.240.000         7.240.000         7.240.000           7.240.000         7.240.000 

1964
Vật tư 

ngành điện

Đèn LED đếm ngược 
D300 (Led) vỏ hộp 

và tay đỡ bóng 
nhựa ABS

cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu vỏ: 
Nhựa ABS kính 

PMMA;

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Acquy hãng 
Vision, xuất xứ 
nhập linh kiện 

Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

6.360.000         6.360.000        6.360.000        6.360.000         6.360.000         6.360.000           6.360.000         6.360.000 

1965
Vật tư 

ngành điện

Đèn LED đếm ngược 
D400 (Led) vỏ hộp 

và tay đỡ bóng 
nhựa ABS

cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu vỏ: 
Nhựa ABS kính 

PMMA;

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Acquy hãng 
Vision, xuất xứ 
nhập linh kiện 

Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

8.400.000         8.400.000        8.400.000        8.400.000         8.400.000         8.400.000           8.400.000         8.400.000 

1966
Vật tư 

ngành điện

Đèn LED đếm ngược 
D600 (Led) vỏ hộp 
và tay đỡ thép sơn 

tĩnh điện

cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu vỏ: 
Nhựa ABS kính 

PMMA;

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Acquy hãng 
Vision, xuất xứ 
nhập linh kiện 

Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

12.000.000       12.000.000      12.000.000      12.000.000       12.000.000       12.000.000         12.000.000       12.000.000 

1967
Vật tư 

ngành điện

Đèn LED đi bộ 2 x 
D300 ( 72/73 Led 

hình người đỏ, 
xanh), vỏ hộp và tay 

nhựa ABS

cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu vỏ: 
Nhựa ABS kính 

PMMA;

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Acquy hãng 
Vision, xuất xứ 
nhập linh kiện 

Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

9.800.000         9.800.000        9.800.000        9.800.000         9.800.000         9.800.000           9.800.000         9.800.000 

1968
Vật tư 

ngành điện

Đèn LED đi bộ D300 
(48/48 Led hình 

người đỏ, xanh), vỏ 
hộp và tay nhựa ABS

cái

(TCVN 7722-
1:2017),

(TCVN 7722-
2-3:2019),

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu vỏ: 
Nhựa ABS kính 

PMMA;

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

Acquy hãng 
Vision, xuất xứ 
nhập linh kiện 

Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt Nam

5.900.000         5.900.000        5.900.000        5.900.000         5.900.000         5.900.000           5.900.000         5.900.000 
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1969
Vật tư 

ngành điện

Trụ tủ điều khiển 
THGT kích thước 

1000x600x400mm: 
Tủ điều khiển THGT 

điều khiển thông 
minh tự động 4 pha 

(Inteigent traffic 
signal Controller) 
Điện áp đầu vào 
220VAC 60Hz, Số 
đầu ra tín hiệu 44 

đường (12 nhóm tín 
hiệu 3 mưu, 4 nhóm 

tín hiệu đèn cho 
người đi bộ). 

cái

ISO 
9001:2015
ISO 14001-

2015

Chất liệu: vỏ tủ 
làm từ thép 

SS400 sơn tĩnh 
điện dày từ 

0.8mm-
1.5mm; Thiết 
bị đóng cắt LS 
xuất xứ Hàn 

Quốc; Thiết bị 
điều khiển 
chớp nháy, 

sạc, xả xuất xứ 
nhập linh kiện 

Trung Quốc lắp 
ráp tại Việt 

Nam

Công ty TNHH 
thiết bị điện và 

chiếu sáng Miền 
Bắc, Hà Nội

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

 Bộ điều khiển có 
khả năng giao 

tiếp với thiết bị 
giao diện người – 
máy HMI thông 
nút bấm. Kiểu 
hoạt động độc 

lập, kiểu định sẵn 
theo thời gian 
hoặc thay đổi 

theo khung giờ 
thấp điểm, cao 
điểm, kiểu cánh 
báo nhảy vàng 
vào ban đêm 

hoặc khi có sự cố. 
Có khả năng 

đồng bộ chu kỳ 
thời gian giữa bộ 

đếm hư và các 
đèn tín hiệu.

84.000.000       84.000.000      84.000.000      84.000.000       84.000.000       84.000.000         84.000.000       84.000.000 

1970
Trần, vách 
thạch cao

TRẦN NHÔM 
AUSTRONG CLIP-IN 

TILES (600x600)
m2

ASTM 
B209/B209M

-21a
ASTM 

C635/C635M
-17

QCVN 
06:2022/BXD

600x600x28m
m, dày 0.5mm

Công ty CP 
Austrong 

Group, Hưng 
Yên

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

                370.000             370.000           370.000           370.000            370.000             370.000              370.000            370.000 

1971
Trần, vách 
thạch cao

TRẦN NHÔM 
AUSTRONG CLIP-IN 

TILES (600x600)
m2

ASTM 
B209/B209M

-21a
ASTM 

C635/C635M
-17

QCVN 
06:2022/BXD

600x600x28m
m, dày 0.6mm

Công ty CP 
Austrong 

Group, Hưng 
Yên

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

                430.000             430.000           430.000           430.000            430.000             430.000              430.000            430.000 

1972
Trần, vách 
thạch cao

TRẦN NHÔM 
AUSTRONG CLIP-IN 

TILES (600x600)
m2

ASTM 
B209/B209M

-21a
ASTM 

C635/C635M
-17

QCVN 
06:2022/BXD

600x600x28m
m, dày 0.7mm

Công ty CP 
Austrong 

Group, Hưng 
Yên

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

                490.000             490.000           490.000           490.000            490.000             490.000              490.000            490.000 

1973
Trần, vách 
thạch cao

TRẦN NHÔM 
AUSTRONG CLIP-IN 

TILES (600x600)
m2

ASTM 
B209/B209M

-21a
ASTM 

C635/C635M
-17

QCVN 
06:2022/BXD

600x600x28m
m, dày 0.8mm

Công ty CP 
Austrong 

Group, Hưng 
Yên

Việt Nam

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến 
chân công

                550.000             550.000           550.000           550.000            550.000             550.000              550.000            550.000 


